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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện và kí hiện đại


	Nhận biết:
Nhận biết tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, thể loại, kiểu loại văn bản, phương thức biểu đạt, nhân vật, ngôi kể... của đoạn trích Tức nước vỡ bờ, chỉ ra từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp nghệ thuật...
Thông hiểu: 
- Phân tích được tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh được sử dụng trong đoạn trích
- Làm rõ được tác dụng của việc sử dụng ngôi kể ở từng văn bản
- Lí giải được nguyên nhân của sự việc trong văn bản
	1TL
1TL*

	
1TL
1TL*


	

	1TL

	2
	Viết
	Phân tích một tác phẩm văn học
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Viết đoạn văn nghị luận văn học có tích hợp các kiến thức tiếng Việt về con người trong tác phẩm văn học; thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người / sự việc; nêu được vai trò của con người/ sự việc đối với bản thân.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	

	Tổng
	
	1 TL
	2 TL
	1 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	35
	25
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40

	BAN GIÁM HIỆU 
duyệt


Khúc Thị Mỹ Hạnh                
	TTCM



Nguyễn Thị Tuyết
	NHÓM TRƯỞNG



Lê Thị Thúy Ngoan




	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2022– 2023
Mã đề: 801
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 8 
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 01/11/2022



Câu 1 (2 điểm):
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
    “Rồi chị túm cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.”
(Ngữ văn 8, tập 1)
a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả của văn bản đó là ai?
b. Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào? Phương thức biểu đạt chính của văn bản đó là gì?
Câu 2 (2 điểm):
	a. Chỉ ra và phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn văn trên.
b. Xác định ngôi kể và nêu tác dụng của ngôi kể trong văn bản có đoạn trích trên.
Câu 3 (1 điểm):
Theo em, điều gì khiến cho chị Dậu có thể vùng lên phản kháng lại bọn cai lệ và người nhà lí trưởng?
Câu 4 (4 điểm):
 Bằng một đoạn văn tổng – phân – hợp khoảng 10 câu, em hãy làm sáng tỏ sức phản kháng mạnh mẽ của chị Dậu trong văn bản chứa đoạn trích trên. Đoạn văn có sử dụng thán từ. (Gạch chân dưới thán từ và chú thích). 
Câu 5 (1 điểm):
Nhân vật chị Dậu trong đoạn trích trên vô cùng mạnh mẽ vùng lên đấu tranh chống lại cường quyền áp bức. Từ đó, em hãy suy nghĩ về lòng dũng cảm trong cuộc sống ngày nay. (Viết khoảng 10 câu)

--- Chúc các em làm bài tốt! ---








HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2022-2023
Môn NGỮ VĂN 8
Mã đề: 801

	Câu
	Gợi ý trả lời
	Cho điểm

	1
	a. 
- Văn bản “Tức nước vỡ bờ”
- Tác giả: Ngô Tất Tố
b. 
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	2
	a.
- Chỉ đúng các từ tượng hình, tượng thanh
- Tác dụng:
+ Làm cho câu văn sinh động, gợi hình, gợi cảm
+ Làm nổi bật hình ảnh, bộ dạng hết sức thảm hại và hài hước của tên tay sai khi bị chị Dậu đánh bại.
+ Thể hiện sức mạnh tiềm tàng và sự phản kháng mạnh mẽ ở chị Dậu
b. 
- Ngôi kể: Ngôi thứ 3
- Tác dụng: Người kể nhìn nhận khách quan về nhân vật và sự việc, có thể đan xen những câu bình luận, nhận xét làm cho tác phẩm sinh động hơn.
	
0,25 điểm
0,75 điểm






0,25 điểm
0,75 điểm


	3
	HS có thể đưa ra cá lí do để chị Dậu vùng lên đánh lại bọn tay sai là:
- Từ tình yêu thương, quyết tâm bảo vệ chồng 
- Do lòng căm thù và uất hận bị dồn nén cao độ
	

0,5 điểm
0,5 điểm

	4
	* Hình thức: 
- Đúng hình kiểu đoạn, đủ số câu, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt. 
- Sử dụng hợp lí thán từ. (Gạch chân, chỉ rõ).
*Nội dung: HS có thể lập luận theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Hoàn cảnh: 
+ Gia đình chị Dậu nghèo nhất nhì trong hạng cùng đinh ở làng
+ Chị phải dứt ruột bán con gái đầu lòng mà anh Dậu vẫn bị bắt trói, đánh đập ở ngoài đình.
+ Chị Dậu chăm sóc chồng đang ốm yếu thì cai lệ và người nhà lí trưởng tới đòi bắt anh Dậu đi
- Sức phản kháng:
+ Chị Dậu nhẫn nhịn, tha thiết van xin
+ Chị vùng lên đấu lại bằng lí lẽ 
+ Chị chống cự lại bằng hành động
- Nghệ thuật tự sự
	
0,5 điểm

0,5 điểm


1 điểm





1,5 điểm



0,5 điểm

	5
	HS có thể trình bày theo quan điểm cá nhân, dưới đây là một số hướng triển khai mang tính gợi ý: 
- Giải thích lòng dũng cảm
- Biểu hiện
- Ý nghĩa
- Phản đề
- Liên hệ
	1 điểm




	BAN GIÁM HIỆU
duyệt
	TỔ TRƯỞNG CM



	NHÓM TRƯỞNG
	  NGƯỜI RA ĐỀ



           

	Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Nguyễn Thị Tuyết
	Lê Thị Thuý Ngoan
	Nguyễn Bích Hảo 







































